
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc  XÃ SƠN TIẾN 

Số:        /BC-UBND Sơn Tiến, ngày     tháng 01 năm 2026 

 

BÁO CÁO  

Tổng hợp kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh  

trên địa bàn và đề xuất hỗ trợ  

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh; 

- Sở Tài chính Hà Tĩnh. 

 

Thực các Nghị định của Chính phủ: Số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 

về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/06/2025 Quy định 

về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật và các Văn bản của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường: Số 6171/SNNMTY-TTCN ngày 14/10/2025 về việc tăng 

cường công tác phòng, chống dịch bệnh và báo cáo thiệt hại do dịch bệnh đối với 

đàn vật nuôi; số 7726/SNNMT-TTCN ngày 05/12/2025 về việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 159/2025/NQ-HĐND ngày 29/10/2025 của HĐND tỉnh, Ủy 

ban nhân dân xã Sơn Tiến tổng hợp báo cáo cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 

1. Bệnh dịch tả lợn Châu Phi 

Bệnh dịch tả lợn Châu Phi xẩy ra ngày 02/7/2025 đến ngày 24/7/2025 tại 

xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh của 02 hộ thuộc thôn Khe Cò làm 40 con lợn mắc bệnh 

buộc tiêu hủy 3063 kg.  

Thời gian từ ngày 25/7/2025 đến 24/12/2025, bệnh dịch tả lợn Châu Phi 

tiếp tục xẩy ra tại các thôn Ngọc Sơn , Đức Vừ, Vực Rồng, Cây Da, Trùa làm chết 

và tiêu hủy 127 con lợn (16 lợn nái, 68 lợn thịt, 43 lợn con) với tổng trọng lượng 

11.257 kg. Theo quy định của công tác phòng, chống dịch khẩn cấp, nhằm khống 

chế kịp thời dịch bệnh, không để lây lan trên diện rộng, UBND xã đã thực hiện tổ 

chức tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh trên. 

2. Bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò 

Bệnh Viêm da nổi cục bắt đầu xuất hiện từ ngày 10/8/2025 đến ngày 

24/12/2025 làm chết và tiêu hủy 06 con bò, bê nặng 481 kg. 

Theo quy định của công tác phòng, chống dịch khẩn cấp, nhằm khống chế 

kịp thời dịch bệnh, không để lây lan trên diện rộng, UBND xã đã thực hiện tổ 

chức tiêu hủy toàn bộ số bò, bê mắc bệnh trên. 
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II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG ĐÃ TRIỂN KHAI 

- UBND xã đã kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh gia súc của xã tại 

Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 03/7/2025; phân công cụ thể cho từng thành 

viên bám sát các thôn, hộ chăn nuôi để triển khai, giám sát thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch; tổ chức thông tin, tuyên truyền đến người dân tình hình dịch 

bệnh trên địa bàn; thành lập Hội đồng tiêu hủy lợn, phun tiêu độc, khử trùng; cắm 

biển báo “Vùng có dịch bệnh DTLCP”;  

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng bệnh DTLCP cho người chăn 

nuôi, cơ sở giết mổ, kinh doanh gia súc kể cả người tiêu dùng sản phẩm gia súc. 

Thực hiện cam kết 5 không: Không giấu dịch; không tự điều trị; không buôn bán 

giết mổ; không vứt lợn ốm chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa 

qua xử lý nhiệt. 

- Tổ chức tiêu hủy số lợn, bò, bê ốm, chết có triệu chứng điển hình bệnh 

DTLCP, Viêm da nổi cục theo quy trình chôn lấp đảm bảo yêu cầu quy định.  

- Hướng dẫn chủ hộ thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc toàn bộ khu 

vực chuồng trại và môi trường.  

- Cấp hóa chất phun tiêu độc, khử trùng tại hộ có dịch và trên địa bàn toàn 

thôn có dịch; mua vôi bột rắc các trục đường thôn và đặc biệt là tại các hộ chăn 

nuôi lợn.  

- Cấm giết mổ và buôn bán thịt lợn, bò tại thôn có dịch. 

III. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, TỔNG HỢP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

1. Trước ngày 25/7/2025. 

Trên cơ sở đề xuất hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi của các hộ. Uỷ 

ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 về 

việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt 

hại do dịch bệnh; 

Tổ chức kiểm tra, thẩm định số lượng, khối lượng gia súc mắc bệnh, ốm 

chết, buộc phải tiêu hủy; rà soát, hoàn thiện báo cáo và các bảng tổng hợp theo 

quy định. 

Qua kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các hộ đủ điều kiện hỗ 

trợ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do 

thiên tai, dịch bệnh  

2. Sau ngày 25/7/2025 

Trên cơ sở đề xuất hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi 

cục của các hộ. Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2025 về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người 

chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh; 

Tổ chức kiểm tra, thẩm định số lượng, khối lượng gia súc mắc bệnh, ốm 
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chết, buộc phải tiêu hủy; rà soát, hoàn thiện báo cáo và các bảng tổng hợp theo 

quy định. Thông báo niêm yết công khai danh sách đề xuất hỗ trợ chăn nuôi để 

khôi phục thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục trên địa bàn 

xã Sơn Tiến. Niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa thôn và 

thông tin trên các phương tiện truyền thông của xã theo quy định. 

Ban hành Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 về việc hỗ trợ 

đối với các cơ sở sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh động vật. 

Qua kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các hộ đủ điều kiện hỗ 

trợ theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/06/2025 Quy định về chính 

sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. 

UBND xã đã thực hiện đầy đủ về hồ sơ, trình tự, thủ tục,trách nhiệm thực 

hiện hỗ trợ tại điểm đ khoản 1 Điều 9 và mẫu số 3a kèm Phụ lục của Nghị định 

số 116/2025/NĐ-CP, các hồ sơ được lập đảm bảo về thành phần, chặt chẽ, khách 

quan, đúng đối tượng, không trùng lặp và được lưu đầy đủ theo quy định. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Ủy ban nhân dân xã Sơn Tiến kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ cho các hộ 

chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục trong thời 

gian từ 02/7/2025 đến ngày 24/12/2025, với tổng số tiền: 590.724.000 đồng (Bằng 

chữ: Năm trăm chín mươi triệu bảy trăm hai mươi tư  nghìn đồng), trong đó: 

- Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 02/7/2025-24/7/2025: 3.063 kg x 38.000 

đồng/kg = 116.394.000 đồng  

- Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 25/7/2025-24/12/2025: 11257 kg x 40.000 

đồng/kg = 450.280.000 đồng  

- Viêm da nổi cục: 481 kg x 50.000 đồng/kg = 24.050.000 đồng  

(Có phụ lục kèm theo). 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên 

đàn vật nuôi và đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi có động vật chết do 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và Viêm da nổi cục trên địa bàn xã Sơn Tiến năm 2025. 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính 

xem xét, quan tâm, hỗ trợ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Hồ Thanh Bình 
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Phụ lục 01: BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CHĂN NUÔI ĐỂ KHÔI PHỤC THIỆT HẠI DO 

DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TỪ CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

(Kèm theo Văn bản số 6171/SNNMT-TTCN ngày 14/10/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 

 

 

 

 

TT 

 

 

 

 

Xã, phường 

TỔNG HỢP THIỆT HẠI KINH PHÍ HỖ TRỢ  

 

 

 

Thời gian đề xuất 

 

 

 

 

Ghi chú 

 

 

Số 

lượng 

(con) 

 

 

Khối 

lượng 

(kg) 

Trong đó Trong đó 

Lợn nái, đực 

giống 

Lợn thịt, lợn 

con Tổng 

NSNN hỗ 

trợ (nghìn 

đồng) 

 

NSTW hỗ 

trợ (nghìn 

đồng) 

NS địa 

phương hỗ 

trợ (nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(con) 

Khối 

lượng 

(kg) 

Số 

lượng 

(con) 

Khối 

lượng 

(kg) 

 Tổng cộng 40 3063   40 3063 116.394 116.394    

 Sơn Tiến 40 3063   40 3063 116.394 116.394  Tháng 11/2025  
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Phụ lục 02: BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CHĂN NUÔI ĐỂ KHÔI PHỤC THIỆT HẠI DO 

DỊCH VIÊM DA NỔI CỤC TRÂU BÒ TỪ CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

(Kèm theo Văn bản số 6171/SNNMT-TTCN ngày 14/10/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 

 

 

TT 

 

 

Xã, phường 

TỔNG HỢP THIỆT HẠI KINH PHÍ HỖ TRỢ  

 

Thời gian đề xuất 

 

 

Ghi chú 

 

Số 

lượng 

(con) 

 

Khối 

lượng 

(kg) 

Trong đó Trong đó 

Trâu Bò Tổng NSNN 

hỗ trợ 

(nghìn 

đồng) 

NSTW hỗ 

trợ (nghìn 

đồng) 

NS địa 

phương hỗ 

trợ (nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(con) 

Khối 

lượng 

(kg) 

Số 

lượng 

(con) 

Khối 

lượng 

(kg) 

 Tổng cộng            
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